* LẬP TRÌNH PLC:
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần	: LẬP TRÌNH PLC
2. Mã học phần 	: 
3. Số tín chỉ 	: 2 (2, 0, 4)
4. Trình độ 	: Dành cho sinh viên năm thứ 2
5. Phân bố thời gian
	- Lý thuyết: 28 tiết
	- Kiểm tra: 2 tiết 
	- Tự học: 60 tiết
6. Điều kiện tiên quyết: Đã học xong các môn học Kỹ thuật số, VXL.

7. Mục tiêu của học phần
· Kiến thức: Giải thích được nguyên lý hoạt động hệ thống điều khiển PLC, lập trình, nạp chương trình vào PLC điều khiển hệ thống đơn giản.
· Kỹ năng: Phân tích và tổng hợp được mạch điều khiển PLC, rèn luyện tính cẩn thận, kiên nhẫn, chính xác. Lập trình được chương trình điều khiển động cơ, băng tải, đèn giao thông, chuông đố vui,...
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Giao tiếp được hệ thống điều khiển PLC , khắc phục sự cố, sửa chữa được các hư hỏng.
8. Mô tả vắn tắt nội dung học phần 
· Học phần trang bị kiến thức về: Tổng quan về PLC OMRON CP1E, Cấu trúc và phương thức hoạt động của PLC, Kết nối dây giữa PLC và các thiết bị ngoại vi, Tập lệnh cơ bản của PLC, Các lệnh khác của PLC, Xử lý tín hiệu Analog và Các bài tập ứng dụng
9. Hiểu biết kiến thức, kỹ năng và thái độ sau khi học
	STT
	Chuẩn đầu ra môn học
	PI

	L.O.1
	· Có hiểu được khái niệm về điều khiển lập trình.
· Hiểu được ưu nhược điểm của điều khiển lập trình với các hình thức điều khiển khác.
	a7, g1  

	
	L.O.1.1 -  Hiểu được khái niệm về điều khiển lập trình.
L.O.1.2 -	Hiểu được điều khiển nối cứng và điều khiển lập trình.
L.O.1.3 -	Hiểu được ưu nhược điểm của điều khiển lập trình với các hình thức điều khiển khác.
L.O.1.4 -	Hiểu được các ứng dụng của hệ thống điều khiển PLC.
	

	L.O.2
	- Có hiểu biết, giải thích được cấu trúc và hoạt động cơ bản của một PLC.
	a7, c2, c3, d2, f1, g1

	
	L.O.2.1 – Trình bày được cấu trúc cơ bản của một PLC.
L.O.2.2 – Trình bày được cấu trúc bộ nhớ của PLC.
L.O.2.3 – Có hiểu biết về cách thức xử lý chương trình của một PLC.
L.O.2.4 – Biết về các phương pháp lập trình.
L.O.2.5 – Biết cách dùng phần mềm lập trình cho PLC.
	

	L.O.3
	- Có hiểu biết, kiểm tra được kết nối dây giữa PLC và các thiết bị ngoại vi.
	a7, c2, c3, d1, d2, f1, g1

	
	L.O.3.1 – Hiểu biết cách kết nối dây giữa PLC và các thiết bị ngoại vi.
L.O.3.2 – Kiểm tra được việc kết nối dây giữa PLC các thiết bị ngoại vi.
	

	L.O.4
	- Có hiểu biết, giải thích được hoạt động của các tập lệnh PLC
	a7, c2,c3, f1, g1

	
	L.O.4.1 – Sử dụng được các lệnh về logic, tiếp điểm.
L.O.4.2 – Sử dụng được các lệnh Timer.
L.O.4.3 – Sử dụng được các lệnh Counter.
L.O.4.4 – Sử dụng được các lệnh về truyền dẫn.
L.O.4.5 – Sử dụng được các lệnh về so sánh.
L.O.4.6 – Sử dụng được các lệnh về chuyển đổi.
L.O.4.7 – Sử dụng được các lệnh về dịch chuyển.
L.O.4.8 – Sử dụng được các lệnh về toán học.
	

	L.O.5
	- Có hiểu biết, giải thích được việc xử lý tín hiệu Analog trong hệ thống  PLC
	a7, c2, c3, d1,d2, f1, g1

	
	L.O.5.1 – Hiểu biết về tín hiệu Analog.
L.O.5.2 - Hiểu biết về kết nối ngõ vào/ra Analog.
L.O.5.3 - Hiểu biết về hiệu chỉnh tín hiệu Analog.
L.O.5.4 – Sử dụng được Module Analog mở rộng
	


10. Nhiệm vụ của sinh viên
	- Tham dự học, thảo luận, kiểm tra, thi theo QĐ và qui chế học vụ hiện hành của nhà trường. 
	- Dự lớp đầy đủ
	- Bài tập: trên lớp và ở nhà
	- Khác: theo yêu cầu của giảng viên
11. Tài liệu học tập
Sách, giáo trình chính
[1] Giáo trình Lập trình PLC – Khoa Điện-Điện tử - trường CĐ Lý Tự Trọng.
Sách, giáo trình tham khảo
[2] Tự học PLC Omron – Văn phòng đại diện Omron Tp.HCM.
	
12. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên
	- Dự lớp: từ 70% trở lên
	- Thảo luận theo nhóm, kiểm tra thường xuyên, kiểm tra giữa học phần: 40%
	- Thi kết thúc học phần: 60%
	- Khác: theo yêu cầu của giảng viên 

13. Thang điểm thi: theo học chế tín chỉ





14. Nội dung chi tiết học phần
	Tuần
	Nội dung
	Chuẩn đầu ra chi tiết
	Hoạt động dạy và học
	Hoạt động đánh giá

	1
	[bookmark: _GoBack]Bài 1: Tổng quan về PLC OMRON CP1E
1. Tổng quan hệ thống điều khiển
2. Điều khiển nối cứng và điều khiển lập trình
3. So sánh PLC và các hệ thống điều khiển khác.
3.1. Hệ thống điều khiển PLC điển hình
3.2. Vai trò của PLC
3.3. Cấu tạo của PLC
3.4. Ưu nhược điểm của hệ thống
4. Ứng dụng của hệ thống điều khiển PLC
	
L.O.1.1 -  Hiểu được khái niệm về điều khiển lập trình.

L.O.1.2 -	Hiểu được điều khiển nối cứng và điều khiển lập trình.

L.O.1.3 -	Hiểu được ưu nhược điểm của điều khiển lập trình với các hình thức điều khiển khác.

L.O.1.4 -	Hiểu được các ứng dụng của hệ thống điều khiển PLC.

	+ Giảng viên: 
- Chiếu Slide bài giảng và một số hình ảnh, video minh họa (nếu có).
- Diễn giải nội dung bài học, nhấn mạnh những vấn đề cần lưu ý để học sinh sinh viên ghi chú vào tài liệu.
+ Sinh viên:
- Lắng nghe, trả lời câu hỏi tình huống, ghi chú những vấn đề được diễn giải, lưu ý những nội dung được nhấn mạnh
- Đặt câu hỏi (nếu có)
- Đọc tài liệu trước và trả lời các vấn đề được nêu.
Về nhà:
- Chuẩn bị tài liệu cho buổi học tiếp theo 
	Vấn đáp


	2











	Bài 2: Cấu trúc và phương thức hoạt động của PLC
1. Cấu trúc của một PLC
1.1. Bộ xử lý trung tâm
1.2. Bộ nhớ
1.3. Khối vào/ra
1.4. Khối nguồn
2. Xử lý chương trình
3. Các phương pháp lập trình
3.1. Phương pháp hình thang (LAD).
3.2. Phương pháp liệt kê lệnh (SFT).
3.3. FBD
4. Tìm hiểu phần mềm lập trình 


Bài 3: Kết nối dây giữa PLC và các thiết bị ngoại vi. 
1. Kết nối dây giữa PLC và các thiết bị ngoại vi.

	
L.O.2.1 – Trình bày được cấu trúc cơ bản của một PLC.

L.O.2.2 – Trình bày được cấu trúc bộ nhớ của PLC.

L.O.2.3 – Có hiểu biết về cách thức xử lý chương trình của một PLC

L.O.2.4 – Biết về các phương pháp lập trình.

L.O.2.5 – Biết cách dùng phần mềm lập trình cho PLC.

L.O.3.1 – Hiểu biết cách kết nối dây giữa PLC và các thiết bị ngoại vi.

L.O.3.2 – Kiểm tra được việc kết nối dây giữa PLC các thiết bị ngoại vi.
	+ Giảng viên: 
- Chiếu Slide bài giảng và một số hình ảnh, video minh họa (nếu có).
- Diễn giải nội dung bài học, nhấn mạnh những vấn đề cần lưu ý để học sinh sinh viên ghi chú vào tài liệu.
+ Sinh viên:
- Lắng nghe, trả lời câu hỏi tình huống, ghi chú những vấn đề được diễn giải, lưu ý những nội dung được nhấn mạnh
- Đặt câu hỏi (nếu có)
- Đọc tài liệu trước và trả lời các vấn đề được nêu.
Về nhà:
- Chuẩn bị tài liệu cho buổi học tiếp theo 
	Kiểm tra trên lớp


	3, 4, 5, 6, 7
	Bài 4: Tập lệnh cơ bản của PLC 
1. Nhóm liên kết logic
2. Các lệnh ghi/xóa giá trị cho tiếp điểm.
3. Nhóm lệnh điều khiển Timer
4. Nhóm lệnh điều khiển Counter
5. Bài tập ứng dụng

	
L.O.4.1 – Sử dụng được các lệnh về logic, tiếp điểm.

L.O.4.2 – Sử dụng được các lệnh Timer.

L.O.4.3 – Sử dụng được các lệnh Counter.

	+ Giảng viên: 
- Chiếu Slide bài giảng và một số hình ảnh, video minh họa (nếu có).
- Diễn giải nội dung bài học, nhấn mạnh những vấn đề cần lưu ý để học sinh sinh viên ghi chú vào tài liệu.
+ Sinh viên:
- Lắng nghe, trả lời câu hỏi tình huống, ghi chú những vấn đề được diễn giải, lưu ý những nội dung được nhấn mạnh
- Đặt câu hỏi (nếu có)
- Đọc tài liệu trước và trả lời các vấn đề được nêu.
Về nhà:
- Chuẩn bị tài liệu cho buổi học tiếp theo 
	Kiểm tra trên lớp



	8, 9
	Bài 5: Các lệnh khác của PLC 
1. Nhóm lệnh có chức năng truyền dẫn
2. Nhóm lệnh có chức năng so sánh
3. Nhóm lệnh có chức năng chuyển đổi
4. Nhóm lệnh có chức năng dịch chuyển 
5. Nhóm lệnh có chức năng toán học
	

L.O.4.4 – Sử dụng được các lệnh về truyền dẫn.

L.O.4.5 – Sử dụng được các lệnh về so sánh.

L.O.4.6 – Sử dụng được các lệnh về chuyển đổi.

L.O.4.7 – Sử dụng được các lệnh về dịch chuyển.

L.O.4.8 – Sử dụng được các lệnh về toán học.
	+ Giảng viên: 
- Chiếu Slide bài giảng và một số hình ảnh, video minh họa (nếu có).
- Diễn giải nội dung bài học, nhấn mạnh những vấn đề cần lưu ý để học sinh sinh viên ghi chú vào tài liệu.
+ Sinh viên:
- Lắng nghe, trả lời câu hỏi tình huống, ghi chú những vấn đề được diễn giải, lưu ý những nội dung được nhấn mạnh
- Đặt câu hỏi (nếu có)
- Đọc tài liệu trước và trả lời các vấn đề được nêu.
Về nhà:
- Chuẩn bị tài liệu cho buổi học tiếp theo 
	

	10
	Bài 6: Xử lý tín hiệu Analog (2 tiết)
1. Tín hiệu Analog
2. Biễu diễn các giá trị Analog
3. Kết nối ngõ vào/ra Analog
4. Hiệu chỉnh tín hiệu Analog
5. Giới thiệu Module Analog mở rộng

	

L.O.5.1 – Hiểu biết về tín hiệu Analog.

L.O.5.2 - Hiểu biết về kết nối ngõ vào/ra Analog.

L.O.5.3 - Hiểu biết về hiệu chỉnh tín hiệu Analog.

L.O.5.4 – Sử dụng được Module Analog mở rộng
	+ Giảng viên: 
- Chiếu Slide bài giảng và một số hình ảnh, video minh họa (nếu có).
- Diễn giải nội dung bài học, nhấn mạnh những vấn đề cần lưu ý để học sinh sinh viên ghi chú vào tài liệu.
+ Sinh viên:
- Lắng nghe, trả lời câu hỏi tình huống, ghi chú những vấn đề được diễn giải, lưu ý những nội dung được nhấn mạnh
- Đặt câu hỏi (nếu có)
- Đọc tài liệu trước và trả lời các vấn đề được nêu.
Về nhà:
- Chuẩn bị tài liệu cho buổi học tiếp theo 
	Kiểm tra trên lớp


	11, 12. 13, 14, 15
	Bài 7: Các bài tập ứng dụng 

	
L.O.4.1 – Sử dụng được các lệnh về logic, tiếp điểm.

L.O.4.2 – Sử dụng được các lệnh Timer.

L.O.4.3 – Sử dụng được các lệnh Counter.

L.O.4.4 – Sử dụng được các lệnh về truyền dẫn.

L.O.4.5 – Sử dụng được các lệnh về so sánh.

L.O.4.6 – Sử dụng được các lệnh về chuyển đổi.

L.O.4.7 – Sử dụng được các lệnh về dịch chuyển.

L.O.4.8 – Sử dụng được các lệnh về toán học.
	+ Giảng viên: 
- Chiếu Slide bài tập.
- Diễn giải nội dung yêu cầu của bài tập, nhấn mạnh những vấn đề cần lưu ý để học sinh sinh viên ghi chú vào tài liệu.
+ Sinh viên:
- Lắng nghe, trả lời câu hỏi tình huống, ghi chú những vấn đề được diễn giải, lưu ý những nội dung được nhấn mạnh
- Tập lập trình theo yêu cầu của đề bài.
- Đọc tài liệu trước và trả lời các vấn đề được nêu.
Về nhà:
- Chuẩn bị tài liệu cho buổi học tiếp theo 
	Kiểm tra trên lớp




15. Thông tin liên hệ 
	Giảng viên
	Đặng Đức Minh

	Bộ môn
	Công nghệ Kỹ thuật Điện-Điện tử

	Khoa
	Điện, Điện tử

	Email
	minhhanh2574@yahoo.com

	Điện thoại
	0989212633



16. Phê duyệt
		TP.HCM, Ngày      tháng      năm 20
	Trưởng Khoa	Giảng viên lập đề cương

